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Lịch thi bổ sung cho sinh viên bị trùng lịch và trả điểm P  

Học kỳ I năm học 2024-2025 

 

STT Mã HP Tên HP 
Số lượng 

SV 
Ngày thi 

Giờ 

thi 

Địa 

điểm thi 

1 11401 Pháp luật đại cương 1 17/01/2025 14h00 601-C2 

2 11428 Chính sách về biển và đại dương 1 17/01/2025 14h00 302-A2 

3 11439 
Pháp luật quốc tế về lao động 

hàng hải 
1 17/01/2025 14h00 302-A2 

4 11445 Pháp luật KD thương mại 1 17/01/2025 14h00 302-A2 

5 11450 Pháp luật về dịch vụ hàng hải 4 17/01/2025 14h00 302-A2 

6 11454 Bảo hiểm Hàng hải 1 17/01/2025 14h00 302-A2 

7 11655 Bảo vệ môi trường hàng hải 1 17/01/2025 14h00 302-A2 

8 12217 Động cơ Diesel tàu thủy 1 1 07/01/2025 08h00 401-A3 

9 12420 Lò hơi 1 17/01/2025 14h00 210-A3 

10 12603 Kỹ thuật hệ thống 1 10/01/2025 16h00 211-A3 

11 13171 Điện tàu thủy 1 1 17/01/2025 14h00 801-A6 

12 13195 Thiết bị điện 2 17/01/2025 14h00 801-A6 

13 13313 KT điều khiển thuỷ khí 3 17/01/2025 14h00 801-A6 

14 15105 Kinh tế lượng 4 17/01/2025 14h00 113-A4 

15 15139 Nhập môn kinh tế 1 17/01/2025 14h00 113-A4 

16 15211 Khoa học quản lý 9 17/01/2025 14h00 113-A4 

17 15301 Địa lý vận tải 7 17/01/2025 14h00 113-A4 

18 15305 Kinh tế cảng 2 17/01/2025 14h00 113-A4 

19 15329 Đại lý tàu và giao nhận HH 6 17/01/2025 14h00 113-A4 

20 15332 Kinh tế vận chuyển 6 17/01/2025 14h00 113-A4 

21 15610 Nghiệp vụ hải quan 4 17/01/2025 14h00 113-A4 

22 15626 Kinh doanh quốc tế 1 17/01/2025 14h00 113-A4 

23 15635 Giao dịch thương mại quốc tế 1 17/01/2025 14h00 113-A4 

24 15636 Pháp luật kinh doanh quốc tế 1 17/01/2025 14h00 113-A4 

25 15803 Logistics cảng biển 1 17/01/2025 14h00 113-A4 

26 15817 Quản trị kho hàng 1 17/01/2025 14h00 113-A4 

27 15818 Tổng quan Logistics và CCƯ 3 17/01/2025 14h00 113-A4 

28 15819 Quản trị CL chuỗi cung ứng 1 17/01/2025 15h30 113-A4 

29 15821 Thiết kế hệ thống logistics 1 17/01/2025 09h30 113-A4 

30 16250 An toàn lao động 1 17/01/2025 14h00 908-A6 

31 16424 Cấp thoát nước 1 17/01/2025 14h00 907-A6 

32 17102 Tin học văn phòng 44 17/01/2025 14h00 324-A4 
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33 17105 Lập trình Python 1 17/01/2025 14h00 324-A4 

34 17200 Giới thiệu ngành CNTT 1 17/01/2025 14h00 324-A4 

35 17206 Kỹ thuật lập trình C 2 17/01/2025 14h00 324-A4 

36 18143 Xác suất thống kê 7 17/01/2025 15h30 506-C2 

37 18404 Cơ chất lỏng 1 17/01/2025 15h30 506-C2 

38 18405 Cơ lý thuyết 4 17/01/2025 15h30 506-C2 

39 18504 Sức bền vật liệu 2 17/01/2025 15h30 506-C2 

40 19101 Triết học Mác Lênin 8 17/01/2025 14h00 506-C2 

41 19201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 5 17/01/2025 14h00 506-C2 

42 19303 Lịch sử Đảng Cộng sản VN 3 17/01/2025 14h00 506-C2 

43 19401 Kinh tế chính trị Mác Lênin 13 17/01/2025 14h00 506-C2 

44 19501 Chủ nghĩa xã hội KH 8 17/01/2025 14h00 506-C2 

45 22247 Toán ứng dụng 4 17/01/2025 14h00 701-A6 

46 22501 Vật liệu kỹ thuật 1 17/01/2025 14h00 705-A6 

47 22515 Cơ khí đại cương 5 17/01/2025 14h00 705-A6 

48 22629 Dung sai và kỹ thuật đo 4 17/01/2025 14h00 702-A6 

49 23127 Kết cấu và lý thuyết tàu 2 17/01/2025 15h30 606-A6 

50 23246 Kết cấu tàu và CTBDĐ 2 3 17/01/2025 15h30 606-A6 

51 23256 An toàn lao động trong ĐT 7 17/01/2025 15h30 606-A6 

52 25105 Anh văn cơ bản 3 1 17/01/2025 14h00 211-A5 

53 25121 Anh văn cơ bản 1 23 17/01/2025 15h30 507-C2 

54 25122 Anh văn cơ bản 2 18 17/01/2025 15h30 507-C2 

55 25201 Kỹ năng Nghe hiểu 1 2 17/01/2025 14h00 409B-A5 

56 25311 Biên dịch 1 1 17/01/2025 14h00 403-A5 

57 25339 Ngữ âm cơ bản 1 17/01/2025 14h00 403-A5 

58 26101 
Môi trường và bảo vệ môi 

trường 
5 17/01/2025 14h00 301-A6 

59 26116 Kỹ thuật tiến hành phản ứng 1 17/01/2025 14h00 301-A6 

60 26146 Hóa học môi trường 1 17/01/2025 14h00 301-A6 

61 26206 Hóa kỹ thuật 6 17/01/2025 14h00 301-A6 

62 26246 Quản lý chất lượng 13 17/01/2025 14h00 301-A6 

63 28106 Kế toán trên máy tính 4 17/01/2025 09h30 416-A4 

64 28108 Nguyên lý kế toán 3 17/01/2025 09h30 119-A4 

65 28113 Kế toán quản trị 1 17/01/2025 09h30 119-A4 

66 28153 Thị trường chứng khoán 1 17/01/2025 09h30 119-A4 

67 28205 Quản trị nhân lực 9 17/01/2025 09h30 119-A4 

68 28214 Quản trị doanh nghiệp 26 17/01/2025 09h30 119-A4 

69 28215 Quản trị doanh nghiệp 7 17/01/2025 09h30 119-A4 

70 28301 Tài chính tiền tệ 1 17/01/2025 15h30 119-A4 

71 28304 Quản lý tài chính công 1 17/01/2025 15h30 119-A4 
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72 28315 PT và đầu tư chứng khoán 9 17/01/2025 15h30 119-A4 

73 28342 Nghiệp vụ ngân hàng 1 2 17/01/2025 15h30 119-A4 

74 29101 Kỹ năng mềm 1 1 17/01/2025 14h00 507-C2 

75 29102 Kỹ năng mềm 2 26 17/01/2025 14h00 507-C2 

76 30101 Nghiệp vụ kho hàng 2 17/01/2025 14h00 113-A4 

77 11401H Pháp luật đại cương 6 17/01/2025 14h00 601-C2 

78 13309E Điều khiển quá trình 2 17/01/2025 14h00 403-A4 

79 13336H Biến tần công nghiệp 3 17/01/2025 14h00 404-A4 

80 15216H Hàng hóa trong vận tải 1 17/01/2025 15h30 412-A4 

81 15301H Địa lý vận tải 52 17/01/2025 14h00 
405,406-

A4 

82 15305E Kinh tế cảng 1 17/01/2025 15h30 414-A4 

83 15628H Thương mại điện tử 5 17/01/2025 15h30 407-A4 

84 15635E Giao dịch thương mại quốc tế 10 17/01/2025 15h30 408-A4 

85 15640H Quan hệ kinh tế quốc tế 1 17/01/2025 15h30 409-A4 

86 17302H Kiến trúc máy tính 2 17/01/2025 15h30 320-A4 

87 17419H Điện toán đám mây 2 17/01/2025 15h30 314-A4 

88 17434H 
Phát triển ứng dụng với cơ sở dữ 

liệu 
13 17/01/2025 15h30 309-A4 

89 18143H Xác suất thống kê 13 17/01/2025 15h30 506-C2 

90 18141H Đại số 1 17/01/2025 15h30 506-C2 

91 19101H Triết học Mác Lênin 3 17/01/2025 14h00 506-C2 

92 19201H Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 17/01/2025 14h00 506-C2 

93 19303H Lịch sử Đảng Cộng sản VN 4 17/01/2025 14h00 506-C2 

94 19401H Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 17/01/2025 14h00 506-C2 

95 19501H Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 17/01/2025 14h00 506-C2 

96 28239H Văn hóa doanh nghiệp 3 17/01/2025 14h00 410-A4 

97 28308H Thuế 1 17/01/2025 14h00 411-A4 

98 29102H Kỹ năng mềm 2 15 17/01/2025 14h00 507-C2 

./. 

Nơi nhận: 
- BGH (để báo cáo); 

- Các Khoa/Viện; 

- Trung tâm: IMET, ĐT Logistics & TVMK-NB; 

- Các Phòng: CTSV, QTTB, TCHC; 

- Ban Bảo vệ; 

- Lưu: VT, TTr&ĐBCL. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG TTr&ĐBCL 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TTr&ĐBCL 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thương 
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